
 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9 
KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 5/9 - 9/9/2022) 
Tuần 2 

(Từ ngày 12/9 - 16/9/2022) 

Tuần 3 

(Từ ngày 19/9 - 23/9/2022) 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 26/9 - 30/9/2022) 

 

Thứ 2 
 

Khai giảng năm học mới. 

Tạo hình 

Tô màu lá cờ.  

(Tiết mẫu) 

 

Tạo hình 

Tô màu đồ chơi  

của bé. 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Tô nét con đường. 

(Tiết mẫu) 

Thứ 3 
 

Rèn trẻ nề nếp về 

đúng tổ. 

Khám phá 

Trò chuyện về trường mầm non 

Sơn Ca của bé. 

 (MT38) 

Khám phá 

Trò chuyện về bé và các bạn. 

(MT38) 

Khám phá 

Trò chuyện về lớp học của bé. 

(MT38) 

Thứ 4 
 

Rèn trẻ cách lau mặt, rửa tay 

đúng cách. 

Thể dục 
- VĐCB: Đi kiễng gót (MT2) 

- TCVĐ: Tay ai khéo 

Thể dục 
- VĐCB: Đi trong đường hẹp. (MT2) 

- TCVĐ: Tay ai khéo. 

Thể dục 

- VĐCB: Bò theo hướng thẳng. 

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa. 

Thứ 5 
 

Rèn trẻ xếp hàng tập 

thể dục. 

LQVT 

Đếm vẹt theo khả năng 

(MT26) 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết hình vuông  hình 

tròn. (MT33) 

LQVT 
Ôn hình vuông, tròn. 

 Thứ 6 

 

Rèn trẻ trẻ nếp ăn, ngủ, vệ 

sinh. 

 

Văn học  
Truyện: “Món quà của cô giáo” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT55) 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Vui đến trường” 

- NDKH: Nghe hát “Đi học” (MT74) 

 

Văn học  
Truyện: “Có một bầy hươu” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT55) 

 


